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Xuất nhập khẩu giấy trong tuần này như sau:

Xuất khẩu: Giấy in, viết đạt lượng 192 tấn, giảm 18,6%; Giấy tissue đạt lượng 844

tấn, giảm 34,2%; Giấy lớp mặt (Testliner) và lớp sóng (Medium) đạt lượng 16.817

tấn, tăng 12,0%; Giấy vàng mã đạt lượng 3.084 tấn, giảm 19,4% so với tuần trước.

Nhập khẩu: Giấy in báo đạt lượng 384 tấn, giảm 62,1%; Giấy in & viết không tráng

đạt lượng 5.142 tấn, tăng 8,1%; Giấy in & viết tráng đạt lượng 3.354 tấn, giảm

13,4%; Giấy tissue đạt lượng 533 tấn, giảm 30,9%; Giấy bao bì không tráng đạt

lượng 9.654 tấn, giảm 19,6%; Giấy bao bì tráng đạt lượng 9.803 tấn, giảm 22,1%;

Giấy khác đạt lượng 3.298 tấn, tăng 53,3% so với tuần trước.

1. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Giá giấy xuất khẩu các loại (USD/tấn, CIF cảng châu Á), tháng 9/2019

Sản phẩm 27/T8 04/T9 % thay đổi

Testliner (120 - 150gsm)
350 - 370 350 - 370 0%

Medium (100 - 130gsm)
330 - 360 330 - 360 0%

Tissue (giấy vệ sinh) 850 - 980 850 - 980
0%

Tissue (giấy khăn lau) 1040 - 980 1040 - 980
0%

In, viết (70gsm, ISO 95) 850 - 870 850 - 870
0%

Giá giấy nhập khẩu các loại (USD/tấn, CIF cảng Vietnam), tháng 9/2019

Sản phẩm 27/T8 04/T9 % thay đổi

Testliner (120 - 170gsm) 370 - 400 370 - 400 0%

Medium (100 - 150gsm) 340 - 380 340 - 380 0%

Tissue (giấy vệ sinh) 870 - 990 870 - 990 0%

Tissue (giấy khăn lau) 1050 - 1160 1050 - 1160 0%

Duplex grey back (Đông nam Á) 460 - 480 460 - 480 0%

Ivory Board (chất lượng cao) 990 - 1150 990 - 1150 0%

In, viết (70gsm, ISO> 90) 800 - 860 800 - 860 0%

Nhập khẩu bột giấy và phế liệu giấy (tấn)

▪ Bột giấy, nhập khẩu đạt lượng 13.068 tấn, tăng 98,5%

so với tuần trước.

▪ Phế liệu giấy, nhập khẩu đạt lượng 46.537 tấn, tăng

42,1% so với tuần trước.



2. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY TRUNG QUỐC

Giá bột Kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP) tại nội địa Trung Quốc

nhìn chung không thay đổi lớn, so với tuần trước:

- Giá bột BHK Trung Quốc và BHK Nga không thay đổi;

- Giá bột bạch đàn (BEK) tăng 15 RMB/tấn, tăng 0,3%.

Giá bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSKP) giảm so với tuần trước:

- Giá bột (NBSK) Bắc Mỹ & Bắc Âu giảm 10 RMB/tấn, giảm 0,2%;

- Giá bột thông radiata giảm 30 RMB/tấn, giảm 0,6%;

- Giá bột BSK Nga tăng và bột UKP không thay đổi.

Giá bột giấy nội địa mức trung bình tại Trung Quốc: RMB/tấn, tại kho người bán, đã bao gồm 13% VAT
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Giá bột phi gỗ, nội địa Trung Quốc khá ổn định

trong suốt 3 tuần ở cả 2 loại bột tre và bã mía.

Công ty Yuanjiang Paper Trung Quốc đã dừng sản xuất giấy và bột giấy hoàn toàn tại nhà máy gần hồ Động Đình
Việc đóng cửa sản xuất nhà máy sản xuất giấy và bột giấy duy nhất của Yuanjiang Paper nằm tại Yuanjiang, thành phố Yiyang, tỉnh Hồ Nam này là do

kế hoạch của Chính phủ, nhằm bảo vệ môi trường xung quanh hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ 2 Trung Quốc.

Chính quyền tỉnh Hồ Nam công bố kế hoạch này vào tháng 3 năm 2018, cấm tất cả các dây chuyền sản xuất giấy và bột giấy tại Yueyang, Yiyang and

Changde cũng như quận Wangcheng đến cuối năm 2018 và cấm toàn bộ vào năm 2019.

Yuanjiang Paper đã từng vận hành một vài máy xeo giấy in và viết không tráng với tổng công suất lên tới 130.000 tấn/năm. Tất cả đều ngừng hoạt

động vô thời hạn vào tháng 2.2019.

Công ty chị em Yueyang Forest & Paper hiện đã xác nhận rằng nhà máy Yuanjiang bị đóng cửa vĩnh viễn. Cả Yueyang Forest & Paper và Yuanjiang

Paper đều được kiểm soát gián tiếp bởi Tập đoàn Giấy Trung Quốc. Người phát ngôn của Yueyang Forest & Paper nói với PPI Châu Á rằng công ty

đang làm việc với chính quyền địa phương về việc đóng cửa Yuan Yuan Paper, bao gồm việc tái định cư cho nhân viên và sắp xếp lại thiết bị của họ.

Tương lai của các dây chuyền sản xuất giấy và bột giấy vẫn chưa thẻ xác định được, người phát ngôn cho biết.
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Giá bột giấy nhập khẩu mức trung bình tại Trung Quốc, USD/tấn, CIF
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Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP)
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❖ Bột gỗ mềm không tẩy (UKP) giảm 20 USD/tấn so với tuần

trước, như sau:

- UKP từ Chile & bắc Mỹ, giảm 3,6%.

- UKP từ Nga, giảm 3,8%.

❖ Bột gỗ cứng tẩy trắng giảm 10 – 20 USD/tấn so với tuần

trước, như sau:

- BHKP (Nga), giảm 2,0%.

- BEKP (bạch đàn), giảm 4,0%.



2

Giá bột giấy thu hồi trung bình nhập khẩu tại Trung Quốc, USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc
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➢ Giá giấy thu hồi (RCP) mức trung bình từ Nhật Bản

và Châu Âu nhập khẩu vào Trung Quốc trong tuần

này không có thay đổi nhiều so với tuần trước.

➢ Nhập từ Mỹ, đối với OCC giảm nhẹ 2.5 USD/tấn (-

1,4%), báo cũ chọn lựa giảm 10 USD/tấn (-8,0%) so

với tuần trước.
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3. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY CHÂU Á

Giá bột giấy nhập khẩu mức trung bình nhập khẩu vào Hàn Quốc, Nhật bản, Đài Loan và Đông Nam Á -- Giá tịnh, USD/tấn, CIF 
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Giá bột giấy nhập khẩu mức trung bình nhập khẩu vào Hàn Quốc, Nhật

bản, Đài Loan và Đông Nam Á trong tháng 8 so với tháng 7/2019:

- Giá bột kraft gỗ mềm tẩy trắng, không thay đổi, tuy nhiên bột chưa

tẩy (UKP) giảm 20 USD/tấn (-3.5) %.

- Giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng, giảm đều 25 USD/tấn (-5%).

- Giá bột BCTMP, giảm 15 USD/tấn (-2,8%).
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4. THỊ TRƯỜNG BỘT XUẤT KHẨU CHÂU MỸ LATIN

Giá bột giấy xuất khẩu mức trung bình vào cảng Châu Âu và Trung Quốc-- USD/tấn
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Sản lượng sử dụng túi nhựa ở Chile đã giảm 16.000 tấn trong vòng 1 năm kể từ khi ban hành luật mới

Một năm sau khi Chile trở thành quốc gia đầu tiên ở Nam Mỹ cấm túi nhựa, Bộ trưởng Bộ Môi trường cho biết nước này đã tránh tiêu thụ hơn

16.000 tấn nhựa trong 12 tháng. Luật mới đã khiến sản lượng túi nhựa hàng năm ở nước này giảm 2,2 tỷ.

Chile đã cấm túi nhựa vào tháng 8 năm 2018. Các công ty bán lẻ lớn có sáu tháng để thích nghi với quy tắc mới trong khi doanh nghiệp nhỏ được

đưa ra thời hạn hai năm cho đến khi tổng lệnh cấm áp dụng cho họ.

Luật của Chile được coi là cơ hội cho các nhà sản xuất giấy và bột giấy. CMPC có trụ sở tại Santiago gần đây đã trình các nhà đầu tư kế hoạch để

đầu tư vào ba dây chuyền chuyển đổi mới cho túi giấy tại nước này với công suất 115 triệu túi/năm. Các lệnh cấm nhựa đang bùng nổ ở Mỹ

Latinh, với túi và ống hút là mục tiêu chính của các luật mới nhằm giảm nhựa sử dụng một lần trong khu vực. Chile cũng có một chiến dịch công

khai chống sử dụng ống hút nhựa. Gần đây, các cơ quan chính phủ cho biết nước này có thể giảm tiêu thụ 350.000 lượng ống hút trong 11 tháng

qua.
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Giá giấy in báo giảm tại Châu Á do cung vượt xa cầu
Giá giấy in báo ở châu Á đã giảm trở lại do nhu cầu tiếp tục giảm mạnh trong khi nguồn cung vẫn còn cao.

Tại Hồng Kông, Singapore và Thái Lan, đã giảm khoảng 50-55 đô la/tấn so với quý trước, với loại 45gsm có giá khoảng 440-470 USD/ tấn, và 42gsm
được chào bán ở mức 450-480 USD/tấn.

Trong khi đó tại Đài Loan, giá giảm khoảng 40-45 USD/tấn so với quý trước, loại 45 gsm có giá 450-480 USD/tấn và giấy 42 gsm được chào bán ở

mức 460-490 USD/tấn.

Tháng 7 đột ngột áp dụng thuế nhập khẩu giấy in báo ở Ấn Độ, đã làm giá quý này giảm 35-50 USD/tấn. Các nhà in cũng đang tranh cãi gay gắt do nhu

cầu yếu và giá đồng rupee thấp. Mức hiện có khoảng $ 430-480/tấn đối với giấy 42 gsm và $ 420-470/tấn đối với giấy 45 gsm, với giá hiệu quả thường

cao hơn 10% do thuế nhập khẩu mới.

Nhu cầu tiêu thụ giấy in bảo giảm ở tất cả các thị trường được khảo sát, bao gồm cả Ấn Độ. Các nhà mua dự đoán các nguồn cung đang vượt đến 15% so
với nhu cầu.
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Nhà máy sản xuất giấy bìa Haiyan Hualian Paper Trung Quốc đã ngưng hoạt động

Haiyan Hualian Paper đã đóng cửa nhà máy duy nhất của mình tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết

Giang, Trung Quốc vào cuối tháng 7 vừa qua do lượng phát thải khí thải quá lớn.

Được thành lập năm 1992, công ty này đã vận hành 3 nhà máy sản xuất thùng các tôn hòm hộp tái chế

với tổng công suất lên tới 180.000 tấn/năm. Sản lượng của nhà máy chủ yếu cung cấp cùng với giấy thu

hồi nội địa do công ty không có bất kì giấy phép nào để nhập khẩu giấy thu hồi.

Công ty đã lắp đặt một hệ thống thu gom và xử lý khí mới vào năm 2017, sau khi người dân địa phương

phàn nàn liên tục về mùi hôi từ hoạt động của công ty. Tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn không hài

lòng và buộc công ty này phải đóng cửa hoạt động. Số phận của 3 nhà máy BM vẫn chưa rõ sẽ đi đến

đâu.
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